	Biểu số: 02.T/DL-DN

Ban hành kèm theo Thông 

tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Ngày báo cáo: Ngày 10 tháng sau tháng báo cáo
	KẾT QUẢ
KINH DOANH CƠ SỞ

Tháng…..năm ..…
	Đơn vị báo cáo: 

Cơ sở kinh doanh lữ hành, vận chuyển, khu, điểm du lịch

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố


Tên cơ sở 
Mã số thuế
Địa chỉ


Loại hình doanh nghiệp


Cơ quan chủ quản:


Điện thoại: ............................................Fax:..............................Email:


Giấy phép hoạt động du lịch:


	Chỉ tiêu
	ĐV tính
	Mã số
	Số thực hiện kỳ trước
	Số thực hiện kỳ báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm
	Lũy kế so với cùng kỳ năm trước

	A
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	C
	1
	2
	3
	4= (%)

	1. Doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch
	
	
	
	
	
	

	· Số lượt khách phục vụ 
	Lượt
	01
	
	
	
	

	· Khách du lịch quốc tế đến
	Lượt
	02
	
	
	
	

	· Khách du lịch nội địa
	Lượt
	03
	
	
	
	

	· Khách Việt Nam du lịch nước ngoài
	Lượt
	04
	
	
	
	

	· Doanh thu
Trong đó:
	Triệu đ
	05
	
	
	
	

	· Khách du lịch quốc tế đến
	Triệu đ
	06
	
	
	
	

	· Khách du lịch nội địa
	Triệu đ
	07
	
	
	
	

	· Khách Việt Nam du lịch nước ngoài
	Triệu đ
	08
	
	
	
	

	2. Các khu, điểm du lịch được công nhận
	
	
	
	
	
	

	· Số lượt khách phục vụ
	Lượt
	09
	
	
	
	

	· Doanh thu
	Triệu đ
	10
	
	
	
	

	· Phí và lệ phí
	Triệu đ
	11
	
	
	
	

	· Thu khác
	Triệu đ
	12
	
	
	
	

	3. Tổng số lao động trực tiếp hoạt động du lịch của cơ sở
	Người
	13
	
	
	
	

	· Ăn uống
	Người
	14
	
	
	
	

	· Lữ hành
	Người
	15
	
	
	
	

	· Vận chuyển khách
	Người
	16
	
	
	
	

	· Vui chơi, giải trí, bán hàng
	Người
	17
	
	
	
	

	· Khác
	Người
	18
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	.......Ngày ... tháng ... năm 20..

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


